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Tóm tắt 

Bài báo trình bày kết quả tính toán các đặc trưng trường sóng trên Biển Đông do 

tác động của cơn bão Damrey (11/2017) sử dụng mô hình WAM cycle 4.5. Phạm vi mô 

hình hóa là toàn bộ Biển Đông từ 990E đến 1210E và 00N đến 250N với kích thước lưới 

tính là ∆X = ∆Y = 0,250. Độ sâu Biển Đông lấy từ cơ sở dữ liệu ‘ETOPO5’ của Trung tâm 

dữ liệu Địa vật lý quốc gia Colorado, Hoa Kỳ với độ phân giải 5’ (≈ 9 km). Số liệu gió 

6h/lần lấy từ cơ sở dữ liệu NCEP/NCAR, Hoa Kỳ với độ phân giải ∆X = ∆Y = 0,250 trong 

thời gian bão Damrey tiến vào vùng biển Phú Yên-Khánh Hòa (4/11/2017). Kết quả tính 

toán cho thấy, thời điểm 4h/4/11/2017 tốc độ gió cực đại của bão (Vmax) ≈ 23m/s, độ cao 

sóng có nghĩa cực đại (Hs) ≈ 9,3m, chu kỳ sóng (Ts) ≈ 11,5s xuất hiện ngoài khơi vùng 

biển Phú Yên. Trong khi đó, vùng biển ngoài khơi Khánh Hòa có Hs ≈ 4-6m, Ts ≈ 10s. 

Nhìn chung, vùng biển ngoài khơi Phú Yên (mạn bên phải theo hướng di chuyển của bão) 

bị tác động mạnh nhất của thành phần sóng gió (Hw), trong khi đó vùng biển ngoài khơi 

Khánh Hòa (mạn bên trái theo hướng di chuyển của bão) bị tác động mạnh nhất của thành 

phần sóng lừng (Hl).  

 

Từ khóa: độ cao sóng có nghĩa (Hs), sóng lừng, sóng gió, Biển Đông, bão 
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Abstract 

This paper presents the computed results on the features of wave fields in the East 

Sea under the affected of typhoon Damrey (11/2017) using WAM cycle 4.5 model. The 

model domain is covered from 990E to 1210E and 00N to 250N with a resolution of ∆X = 

∆Y = 0.25o. Bathymetry of the South China Sea (SCS) was taken from ‘ETOPO5’ data set 

of National Geophysical Data Center, Colorado, USA with resolution of 5’ (≈ 9 km). Wind 

velocities were obtained from 6 hourly NCEP/NCAR reanalysis data, USA with resolution 

of ∆X = ∆Y = 0.250 during typhoon Damrey crossed the offshore region of Phu Yen-

Khanh Hoa Province coast (4/11/2017). Computed results show that at 4h/4/11/2017 

maximum wind speed (Vmax) was 23m/s, maximum significant wave height (Hs) was 

9,3m and wave period (Ts) was 11.5s occurred in the offshore region of Phu Yen Province 

coast. Meanwhile, in the offshore region of Khanh Hoa Province coast occurred Hs ≈ 

4÷6m, Ts ≈ 10s. In general, the offshore region of Phu Yen Province coast (in the right 

side of typhoon moving direction) was strongest affected by wind wave component (Hw). 

In the meantime, the offshore region of Khanh Hoa Province coast was strongest affected 

by swell component (Hl).       
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